
TT Số Thẻ Bạn đọc Địa chỉ Tên sách ĐKCB Ngày
mượn/trả

Trạng
thái Ghi chú

1 077314000779 Bé Mèo Phan
Như Quỳnh

Năm 1
(2024-
2025)

Những điều kỳ thú quanh ta: TN.00325 05/01/2024
10:46:38

Mượn
sách

Hạn trả:
16/09/2024

2 079214034215 Hồ Vĩnh Khang
Năm 1
(2024-
2025)

Côn trùng: Truyện khoa học.
T.1=01 TN.00257 05/01/2024

10:54:26
Mượn
sách

Hạn trả:
16/09/2024

3 025214013362 _Đại gia Lương
Thành Đạt

Năm 1
(2024-
2025)

Tuyển tập câu hỏi của học sinh
tiểu học - Về thắc mắc thường
gặp: Dành cho lứa tuổi 7+

TN.01619 05/01/2024
10:55:19

Mượn
sách

Hạn trả:
16/09/2024

4 079214008227 - Lồ Gia Phúc
Năm 1
(2024-
2025)

Lá cờ thêu 6 chữ vàng: TN.00405 05/01/2024
10:56:28

Mượn
sách

Hạn trả:
16/09/2024

5 16042016 Đặng Minh Đức Ba 1 (24-
25)

Thánh Gióng ngựa sắt tung
hoành: TN.00429 05/01/2024

15:00:29
Mượn
sách

Hạn trả:
16/09/2024

6 0969966673 NGUYỄN HUY
HÙNG

Năm
1(24-25).

Tuyển tập câu hỏi của học sinh
tiểu học - Về thắc mắc thường
gặp: Dành cho lứa tuổi 7+

TN.01618 10/01/2024
13:44:58

Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2024

7 079214049047 Nguyễn Thành
Gia Hưng

Năm 1
(2024-
2025)

Công chúa nhỏ: Truyện tranh :
Dành cho lứa tuổi nhi đồng TN.01659 10/01/2024

13:49:12
Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2024

8 079313021674 Nguyễn Ngọc
Thảo Anh

Năm 1
(23-24)

Danh nhân thế giới: Jin Henri
Fabrê: Tranh truyện TN.00490 17/01/2024

09:20:49
Mượn
sách

Hạn trả:
28/09/2024

9 079214011302 _phúc đây Phùng
Minh Phúc

Năm 3
(2024-
2025)

Cây tre trăm đốt: = The hundred
knot bamboo : Truyện tranh TN.01992 15/11/2024

09:33:31
Mượn
sách

Hạn trả:
28/07/2025

10 051214000060 Nguyễn Cường
Thịnh

Năm 3
(2024-
2025)

Cội nguồn trí tuệ cảm xúc: Giải
mã vũ trụ bên trong bạn : EQ +
DISC + 3 gốc. Thấu hiểu nhân
tâm - Hạnh phúc đích thực

TN.01975 22/11/2024
09:33:24

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

11 077315000312 Lê Thị Bảo Thy
Ba 2
(2024-
2025)

Nắng đồng bằng: Tiểu thuyết TK.01820 22/11/2024
14:19:31

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

12 079316002767 Đàm Ngọc Yến
Nhi

Ba 2
(2024-
2025)

Gà và vịt: = The hen and the duck
: Chủ đề Thế giới động vật :
Truyện tranh : Song ngữ Việt -
Anh

TN.01991 22/11/2024
14:21:27

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

13 079316022447 Trần Ngọc Khánh
Như

Ba 2
(2024-
2025)

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: .
T.8 TN.00381 22/11/2024

14:21:41
Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

14 083216002492 Nguyễn Bảo
Long

Ba 2
(2024-
2025)

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: .
T.7 TN.00372 22/11/2024

14:25:36
Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

15 079315023721 Lê Ngọc Kiều
Diễm

Ba 2
(2024-
2025)

Người đẹp và quái vật: = Beauty
and the beast : Truyện tranh TN.02004 22/11/2024

14:26:34
Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

16 079317006296 Đinh Nhã Tuệ
Lâm

Hai 2
(2024-
2025)

Chiếc thuyền kỳ diệu: TN.00196 22/11/2024
15:12:49

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

17 079317018792 Vũ Phương Linh
Hai 2
(2024-
2025)

Tâm sự của hổ: Truyện tranh TN.00923 22/11/2024
15:14:17

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025



18 079317005132 Bùi Hoàng Khả
Hân

Hai 2
(2024-
2025)

Hình dạng: = Shapes TN.01976 22/11/2024
15:16:24

Mượn
sách

Hạn trả:
04/08/2025

19 079314018446 Hoàng Ngọc
Phương My

Năm 3
(2024-
2025)

Cô bé quàng khăn đỏ: = Little red
riding hood : Truyện tranh TN.01994 13/12/2024

09:29:56
Mượn
sách

Hạn trả:
25/08/2025

20 079314011934 Nguyễn Ngọc
Khánh Hà

Năm 3
(2024-
2025)

Cóc kiện trời: = The toad who
sued the heaven : Truyện tranh TN.02001 13/12/2024

09:30:53
Mượn
sách

Hạn trả:
25/08/2025

21 079314002922 hi Nguyễn Trúc
Lam

Năm 3
(2024-
2025)

Sói và Sóc: Tranh truyện thiếu
nhi = The wolf and the squirrel :
Children's comics

TN.02000 13/12/2024
09:32:52

Mượn
sách

Hạn trả:
25/08/2025

22 079214024757 Trương Xuân Tấn
Tài

Năm 3
(2024-
2025)

Trạng Quỷnh: truyện tranh. T.171 TN.01523 13/12/2024
09:34:46

Mượn
sách

Hạn trả:
25/08/2025

23 079214012862 Nguyễn Bá Hưng
Năm 2
(2024-
2025)

Tôi là chế ngự đại vương: Dành
cho trẻ 6-12 tuổi TN.01980 19/12/2024

14:04:16
Mượn
sách

Hạn trả:
31/08/2025

24 079212000546 Nguyễn Minh
Khang

Năm 2
(2024-
2025)

Nhái bén ra biển: TN.00138 19/12/2024
14:04:49

Mượn
sách

Hạn trả:
31/08/2025

25 079313000692

_học ngu mà
chảnh dog
Nguyễn Minh
Phụng

Năm 2
(2024-
2025)

Nhái bén ra biển: TN.00137 19/12/2024
14:11:04

Mượn
sách

Hạn trả:
31/08/2025

26 001214018139 Nguyễn Bảo
Nam

Năm 2
(2024-
2025)

Vụ nổ lớn Big Bang: TN.02043 26/12/2024
14:00:47

Mượn
sách

Hạn trả:
07/09/2025

27 079214029747 Hoàng Nguyễn
Minh Đức

Năm 2
(2024-
2025)

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: .
T.11 TN.00589 26/12/2024

14:06:14
Mượn
sách

Hạn trả:
07/09/2025

28 079314042975 Nguyễn Ngọc
Như Ý

Năm 3
(2024-
2025)

Câu chuyện về lỗ mũi: Truyện
tranh : Dành cho trẻ từ 3-8 tuổi TN.01969 27/12/2024

09:34:10
Mượn
sách

Hạn trả:
08/09/2025

29 079314002922 hi Nguyễn Trúc
Lam

Năm 3
(2024-
2025)

Sẽ ra sao nếu thiếu thuốc kháng
sinh?: TN.02045 27/12/2024

09:37:12
Mượn
sách

Hạn trả:
08/09/2025

30 079214005353 Lương Bảo Nam
Năm 3
(2024-
2025)

Cái cân thuỷ ngân: Truyện tranh TN.02053 27/12/2024
09:39:17

Mượn
sách

Hạn trả:
08/09/2025

31 079314002922 hi Nguyễn Trúc
Lam

Năm 3
(2024-
2025)

Tấm gương sáng: Truyện tranh TN.02007 03/01/2025
09:27:18

Mượn
sách

Hạn trả:
15/09/2025

32 079214033660 Tống Minh Tân
Năm 2
(2024-
2025)

Ai ở sau lưng bạn thế? - Những
người bạn trên bờ hồ: Truyện
tranh : Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi

TN.01964 09/01/2025
14:04:31

Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2025

33 079214021735 Nguyễn Sao Việt
Năm 2
(2024-
2025)

Đi tìm quá khứ: TN.01186 09/01/2025
14:04:51

Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2025

34 079212000546 Nguyễn Minh
Khang

Năm 2
(2024-
2025)

Quà tặng cuộc sống câu chuyện
gia đình: TK.01688 09/01/2025

14:06:33
Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2025

35 079214010927 Bùi Minh Toàn Năm 2
(2024-

Nhà văn nhí năm 2000: Cuộc thi
viết ngắn

TN.00086 09/01/2025
14:07:48

Mượn
sách

Hạn trả:
21/09/2025



2025)

36 068214003123 Nguyễn Duy Anh
Năm 3
(2024-
2025)

Bí mật hồ cá thần: Giải B cuộc
vận động sáng tác cho thiếu nhi
1996-1997 của Nhà xuất bản Kim
Đồng

TN.00025 10/01/2025
09:38:31

Mượn
sách

Hạn trả:
22/09/2025

37 079214047515 Nguyễn Quốc
Thiên

Năm 2
(2024-
2025)

Chàng thợ săn mưu trí: Tranh
truyện cổ tích TN.00773 16/01/2025

14:08:12
Mượn
sách

Hạn trả:
28/09/2025

38 079214010927 Bùi Minh Toàn
Năm 2
(2024-
2025)

Thần đồng đất Việt mỹ thuật: .
T.32 TN.01535 16/01/2025

14:10:01
Mượn
sách

Hạn trả:
28/09/2025

39 079214006007 Nguyễn Phú
Nghĩa

Năm 3
(2024-
2025)

Elmer: Truyện tranh TN.01985 14/02/2025
09:34:33

Mượn
sách

Hạn trả:
27/10/2025

40 079212000546 Nguyễn Minh
Khang

Năm 2
(2024-
2025)

Đệ tử quy: = 弟子规 : Phép tắc
người con

TN.01981 20/02/2025
14:01:34

Mượn
sách

Hạn trả:
02/11/2025

41 079214009378 Nguyễn Nguyễn
Tấn Phúc

Năm 3
(2024-
2025)

Tuổi thơ im lặng: Tự truyện TN.00150 21/02/2025
09:42:25

Mượn
sách

Hạn trả:
03/11/2025

42 079213050797 _Đại gia Nguyễn
Thành Đạt

Năm 3
(2024-
2025)

Theo dòng lịch sử Việt Nam: .
T.36 TN.00565 28/02/2025

09:32:34
Mượn
sách

Hạn trả:
10/11/2025

43 046215010270 Nguyễn Văn
Quốc Toản

Bốn 2
(2024-
2025)

Ước mơ và sự thành công: TK.01232 17/04/2025
14:18:43

Mượn
sách

Hạn trả:
28/12/2025

44 052314011301 Nguyễn Hồng
Yên

Năm 3
(2024-
2025)

Ba cô gái: Truyện tranh : 3+ TN.02040 18/04/2025
09:54:07

Mượn
sách

Hạn trả:
29/12/2025

45 079217005581 Nguyễn Thanh
Phong

Hai 3
(2024-
2025)

Gấu Pooh xinh xắn: Truyện tranh
từ màn ảnh TN.02019 28/04/2025

14:43:55
Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

46 079217045806 Trương Gia Phúc
Hai 3
(2024-
2025)

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: .
T.4 TN.01305 28/04/2025

14:44:21
Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

47 079317026423 Phạm Vy Anh
Hai 3
(2024-
2025)

Chó hoang Đin-Gô hay là câu
chuyện mối tình đầu: TN.00044 28/04/2025

14:55:18
Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

48 079317008544 Võ Bảo Anh
Hai 3
(2024-
2025)

Công chúa nhỏ: Truyện tranh :
Dành cho lứa tuổi nhi đồng TN.01660 28/04/2025

14:55:41
Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

49 079217009808 Mai An Khang
Hai 3
(2024-
2025)

I-Learn smart start reader - The
Town Mouse and the Country
Mouse: Grade 2. Book 4

TN.02031 28/04/2025
14:58:37

Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

50 079217034757 Nguyễn Chí
Đăng Khoa

Hai 3
(2024-
2025)

Ông quan chăn trâu: Truyện tranh TN.02024 28/04/2025
14:59:09

Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026

51 079317029054 Trần Hồng Mỹ
Hai 3
(2024-
2025)

Đảo mơ: Truyện thiếu nhi TN.00067 28/04/2025
14:59:53

Mượn
sách

Hạn trả:
08/01/2026


